
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 2 (V9030056)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH07

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 07h30

Khóa: 32 Ngành: Giáo dục Mầm non

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

20/03/1993AnhTạ Thị KimV0632H9031451

11/10/1996ÁiNguyễn Thị HoàngV0632H9031472

12/07/1998ChungLương Thị ThuV0632H9031523

20/09/1993DungLê Thị MỹV0632H9031634

10/11/2000DungNguyễn Thị PhiV0632H9031655

07/11/1999DuyênNguyễn Thị QuỳnhV0632H9031676

11/11/1993DựĐỗ ThịV0632H9031697

20/10/1994ĐẹpNgô Thị HồngV0632H9031718

13/03/1985HảiNguyễn Thị ThanhV0632H9031779

12/07/1996HạnhĐinh ThịV0632H90317910

02/03/1991HạnhNguyễn Thị ThuV0632H90318011

28/07/1990HằngNguyễn ThịV0632H90318112

11/05/1999HiềnTrịnh Thị ThuV0632H90318913

25/05/1998HòaTrần ThịV0632H90319514

20/02/1998HuyềnNguyễn Thị NgọcV0632H90320315

22/10/2000HươngHồ Thị MỹV0632H90320416

10/10/1993LanVõ ThịV0632H90320717

21/06/2000LêNguyễn Nữ HuyềnV0632H90320818

30/12/1994LệPhùng Thị KimV0632H90320919

02/04/1992LiênHuỳnh ThịV0632H90321120

26/01/1998LiênLương Thị QuỳnhV0632H90321221

20/11/2000LiênNguyễn Thị KimV0632H90321422

20/03/1989LiênTrần ThịV0632H90321523

15/04/1998LinhNgô Thị HàV0632H90321724

20/10/1999LinhVõ Thị MỹV0632H90321825

04/05/1992LoanTrần ThịV0632H90321926

15/06/1996LộcNguyễn Thị KimV0632H90322027

20/02/2000LyNguyễn Thị TrúcV0632H90322228

14/06/1994MiPhạm Thị TuyếtV0632H90322929

06/02/1993NguyênHuỳnh Thị TháiV0632H90324530

1/2Mã LHP: 231V903005602

M2.1



Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

16/02/1993NhànNguyễn ThịV0632H90324831

06/06/1998NhiLê ThịV0632H90325032

13/07/1998NhiNguyễn Thị ThúyV0632H90325133

17/10/1998NhungNguyễn Thị HồngV0632H90325434

21/01/1997NhungNguyễn Thị TuyếtV0632H90325535

13/06/1987NươngHuỳnh ThịV0632H90325936

05/09/1998NữNguyễn Thị MỹV0632H90326137

10/05/1997NyĐặng Hà TiểuV0632H90326238

27/07/1998PhượngPhan Thị NhưV0632H90326639

Danh sách gồm: 39 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 2 (V9030056)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH08

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 07h30

Khóa: 32 Ngành: Giáo dục Mầm non

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

25/02/1997QuyBùi Thị ThanhV0632H9032681

12/11/2000SươngHuỳnh Thị TuyếtV0632H9032702

02/02/1991SươngNguyễn Thị ThuV0632H9032723

06/09/1993ThanhVõ ThịV0632H9032774

17/08/1994ThanhVương Thị ThuV0632H9032785

16/06/1994ThiNguyễn Thị HồngV0632H9032856

20/09/1996ThùyHồ ThịV0632H9032917

05/01/2000ThủyNguyễn ThịV0632H9032948

01/11/1999TrangVõ Thị ThiênV0632H9033079

20/07/1998TrinhNguyễn ThịV0632H90331110

16/06/1997TrinhVõ ThịV0632H90331311

08/06/1978VânDương Thị ThuV0632H90332312

04/12/1999VânNguyễn Thị HồngV0632H90332613

16/10/1997ViBùi Thị KhánhV0632H90332814

17/09/1999ViCao Thị TuyếtV0632H90332915

18/01/1998ViĐinh Thị TùngV0632H90333016

04/03/1998ViTrần Thị TườngV0632H90333217

13/07/1999VươngNguyễn Thị BíchV0632H90333418

26/11/1998YếnHuỳnh Thị KimV0632H90333819

12/06/1999ChiLê ThịV0632H90337820

16/01/1994DiễmNguyễn Thị ThuV0632H90338421

11/10/1993DưTrần ThịV0632H90339022

13/11/1991ĐủTrần ThịV0632H90339323

21/02/1996HàTrần Thị LệV0632H90339724

10/04/1997HạnhHồ Thị KimV0632H90339825

30/09/1998HạnhVõ Thị MỹV0632H90339926

10/12/1995HằngVõ ViệtV0632H90340327

10/10/1997HiềnTrịnh ThúyV0632H90341028

16/08/1996HoàiNguyễn Thị LệV0632H90341229

15/02/1992HóaVõ Thị KimV0632H90341430
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Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

24/02/1994HồngHuỳnh Thị ThúyV0632H90341531

27/06/1997HươngLê Thị ThuV0632H90342032

04/08/1996KiềuHoàng Thị TiênV0632H90342333

10/07/1999KiềuNguyễn ThịV0632H90342434

11/06/1999LinhNguyễn Thị KiềuV0632H90343035

16/07/1999LinhTrần Thị MỹV0632H90343236

20/01/1995LoanPhạm ThúyV0632H90343337

31/12/1999LyTrần ThịV0632H90343938

01/02/1996MaiPhan Thị ThuV0632H90344039

Danh sách gồm: 39 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 2 (V9030056)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH09

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 07h30

Khóa: 32 Ngành: Giáo dục Mầm non

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

26/08/2000MyBùi Thị KiềuV0632H9034441

10/11/1990NgaĐinh ThịV0632H9034472

12/11/1997NhiNguyễn Thị ÁiV0632H9034583

19/11/1999NhiTrịnh ThịV0632H9034594

12/02/1990NhiềuPhạm ThịV0632H9034615

04/04/1999NhưLê Thị XuânV0632H9034656

04/03/1995NởNguyễn ThịV0632H9034667

13/10/1994OanhĐinh ThịV0632H9034688

14/02/1995OanhTrương ThịV0632H9034709

22/07/1999PhiNguyễn Thị LệV0632H90347210

24/08/1999QuỳnhĐặng Thị VyV0632H90347911

21/08/1999QuỳnhLê Thị NhưV0632H90348012

08/04/1994SaoĐinh Thị ÁnhV0632H90348313

06/06/1994SĩĐinh ThịV0632H90348414

20/07/2000SươngĐoàn LêV0632H90348715

01/10/1994SươngNguyễn Thị ThuV0632H90348816

05/01/1995ThảoTrần Thị PhươngV0632H90349217

19/03/1999ThơPhạm Thị KimV0632H90349718

01/07/1993ThumĐinh ThịV0632H90350019

18/02/1996ThùyĐinh ThịV0632H90350120

01/03/1993ThúyĐinh ThịV0632H90350521

03/08/1997TrâmVõ Thị HồngV0632H90351022

16/04/1999TrinhPhan Thị KiềuV0632H90351723

23/03/1999UyênTrần Thị TốV0632H90352224

19/06/1999ViNguyễn Thị TườngV0632H90352525

08/10/1994ViệtĐinh Thị HồngV0632H90352726

24/03/1999VyPhan Thị HoàngV0632H90353227

01/12/1992XuânLê ThịV0632H90353328

02/12/1996XuânTrương Thị ThanhV0632H90353529

01/02/1999YếnVõ Thị NgọcV0632H90353630
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Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

02/03/1997ÝNguyễn Thị NhưV0632H90353731

04/12/1997ÝTrương Thị NhưV0632H90353932

25/07/1992ThoaNguyễn Lê PhươngV0632K90328633

27/02/1996DungNguyễn Thị TuyếtV0632T90316634

14/01/1996HòaBùi Thị MỹV0632T90319435

13/06/1997NgaVõ ThịV0632T90323936

21/08/1998ThẩmVõ Thị ThuV0632T90328437

08/06/1991TiếmTrần Thị DuyV0632T90330038

06/01/1997TrangĐinh Thị NữV0632T90330239

Danh sách gồm: 39 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2Mã LHP: 231V903005602

M2.1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 2 (V9030056)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH10

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 07h30

Khóa: 32 Ngành: Giáo dục Mầm non

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

03/04/2000TuyềnVõ Thị ThanhV0632T9033171

09/04/1997UyênĐặng Thị TúV0632T9033212

18/06/1993VânHồ ThịV0632T9033243

29/04/1994VânTrần Thanh ThúyV0632T9033274

16/03/1994ChơnĐinh ThịV0632T9033815

06/07/1997ChươngPhạm ThịV0632T9033826

23/08/1992DuyênPhạm ThịV0632T9033877

15/05/1985GiangNguyễn Thị TràV0632T9033948

20/11/1997HằngLâm ThịV0632T9034019

10/09/1995HằngPhạm ThịV0632T90340210

20/10/1997HêPhạm ThịV0632T90340711

15/09/1998HuyềnĐỗ Thị MinhV0632T90341712

06/01/1994HươngĐặng Thị LiênV0632T90341813

15/06/1992HươngĐặng Thị NgọcV0632T90341914

15/08/1989KếtPham ThịV0632T90342215

29/06/1989LiềnHoàng ThịV0632T90342716

16/11/1995LinhĐoàn ThịV0632T90342817

08/08/1995LưuĐoàn Thị MỹV0632T90343518

26/05/1996LyHoàng Thị YếnV0632T90343719

24/05/1993LyPhan Thị KhánhV0632T90343820

20/05/1997NgaLê Thị ÁnhV0632T90344821

19/02/1997NgânLê ThịV0632T90345022

10/11/1999NhungTrương Thị KimV0632T90346423

20/06/1988PhangPhạn ThịV0632T90347124

01/01/1996PhươngTrịnh Thị MỹV0632T90347525

18/09/2000QuỳnhNguyễn Thị NhưV0632T90348126

20/06/1989TamPhạm ThịV0632T90349027

20/01/1978TâmNguyễn Thị BíchV0632T90349128

08/10/1996ThiệnNguyễn Thị BíchV0632T90349629

06/02/1991ThơmPhạm ThịV0632T90349830
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Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

17/07/1995ThuTrần Thị ĐứcV0632T90349931

21/01/1995ThùyLê DiệuV0632T90350232

15/08/1999TiênNguyễn Thị PhươngV0632T90350933

03/03/1994TriềuNguyễn Thị ThúyV0632T90351234

29/04/1995TuyếtTăng Thị ThuV0632T90352135

10/12/1986VânMai Thị ThúyV0632T90352336

13/01/1993VânTrần Thị ThanhV0632T90352437

20/10/1998VinhĐinh ThịV0632T90352938

05/05/1996VườnPhạm ThịV0632T90353139

Danh sách gồm: 39 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)
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